
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 22/09 đến 26/09 

Tuần 2 

Từ 29/09 đến 03/10 

Tuần 3 

Từ 06/10 đến 10/10 

Tuần 4 

Từ 13/10 đến 17/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng 

(MT70)  

Đón trẻ (MT51)  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

 

MT1, 

MT70, 

MT51 

Trò chuyện Trò chuyện (MT58)  Trò chuyện  Trò chuyện (MT22)  Trò chuyện  
 

MT58, 

MT22 

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

Tìm hiểu về cơ thể 

và giới tính của bé 

(MT35)  

Khám phá 

Tìm hiểu đêm trung 

thu (MT42)  

Vận động 

Đi trong đường hẹp 

(MT2)  

Khám phá 

Bé ăn gì để mau lớn 

(MT9)  MT35, 

MT34, 

MT2, 

MT45, 

MT85, 

MT42, 

MT6, 

MT78, 

MT20, 

MT65, 

MT9, 

MT33, 

MT82 

T3 

Làm quen với toán 

Xác định tay phải tay 

trái của bé (MT34)  

Văn học 

Thơ: Trăng rằm 

tháng tám (MT45)  

Khám phá 

Trò chuyện về năm 

giác quan (MT20)  

Văn học 

Thơ: Dinh dưỡng 

của bé (MT45)  

T4 

Vận động 

Đi kiễng gót liên tục 

3m. (MT2)  

Làm quen với toán 

Nhận biết phía trước 

- Phía sau của bản 

thân (MT34)  

Làm quen với toán 

Bé nhận biết phía 

trên - phía dưới theo 

yêu cầu (MT34)  

Làm quen với toán 

Nhận biết hình 

vuông, hình chữ nhật 

(MT33)  

T5 

Văn học 

Thơ: Tâm sự của cái 

mũi (MT45)  

Vận động 

Bật liên tục về phía 

trước (MT6)  

Kỹ năng sống 

Kĩ năng phòng tránh 

xâm hại (MT65)  

Vận động 



Đi trong đường hẹp 

đầu đội túi cát 

(MT2)  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu bạn trai bạn 

gái (MT85)  

Âm nhạc 

DH: Đêm trung thu 

(MT78)  

Âm nhạc 

DH: Cái mũi 

(MT78)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn bánh (MT82)  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

Lao động, nhặt lá sân 

trường  

Lao động nhặt lá sân 

trường  

Làm quen câu 

chuyện: Câu bé mũi 

dài (MT45)  

Tham quan nhà bếp  

MT45 

T3 

Dạo chơi quan sát 

bầu trời  

Quan sát, trò chuyện 

về một số loại bánh 

trung thu  

Dạo chơi quan sát 

bầu trời  

Quan sát vườn rau 

của bé  

T4 

Xếp hình người từ lá 

cây  

Quan sát, trò chuyện 

về chị Hằng- chú 

Cuội  

Chơi với cát nước  Trò chuyện về các 

chất dinh dưỡng cần 

thiết đối với con 

người  

T5 
Quan sát bạn trai  Quan sát về một số 

loại lồng đèn  

Quan sát đôi bàn tay  Trò chuyện về phép 

lịch sự trong ăn uống  

T6 

Quan sát bạn gái  Quan sát trò chơi 

múa lân  

In hình bàn tay, bàn 

chân  

Trò chuyện về tác 

hại khi thiếu hụt chất 

dinh dưỡng!  

Hoạt động chơi 

góc 

T2 
Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

 T3 
Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

T4 
Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  



T5 
Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

T6 
Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động vệ sinh, 

ăn, ngủ  

Hoạt động vệ sinh, 

ăn, ngủ (MT11)  

Hoạt động vệ sinh, 

ăn, ngủ  

Vệ sinh, ăn, ngủ trưa 

(MT70)  

 

MT11, 

MT70 

Hoạt động chiều 

T2 

Tô màu tranh chủ đề  
 

Tăng cường tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: Bạn 

trai, tóc ngắn, bạn 

gái  

Tăng cường Tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: 

Múa lân, múa rồng, 

rước đèn)  

Tăng cường tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: Cơ 

thể, cái đầu, cái lưỡi  

Tăng cường Tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: 

Dầu ăn, bơ, đậu 

phộng)  

MT12 
T3 

Làm bài tập sách 

toán  
 

Tăng cường tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: Đôi 

bàn tay, tay phải, tay 

trái  

Tăng cường Tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: 

Chú Cuội, chị Hằng, 

phá cỗ)  

Thao tác vệ sinh: 

Rửa mặt (MT12)  

Tăng cường Tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

( Dạy trẻ phát âm từ: 

Chất đạm, chất bột 

đường, chất béo)  

T4 

Thao tác vệ sinh: rửa 

tay lau tay (MT12)  

Làm bài tập sách 

toán  
 

Tăng cường Tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

(Dạy trẻ phát âm từ: 

Rằm tháng tám, đèn 

ông sao, đèn điện tử)  

Làm bài tập sách 

toán  
 

Tăng cường tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: cái 

mũi, cái miệng, cái 

răng  

Làm bài tập trong 

sách toán  



T5 

Tăng cường tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: đôi 

tay, bàn tay, ngón tay  

Ôn Thao tác: Rửa tay 

lau tay (MT12)  

Tăng cường tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: đôi 

tay, bàn tay, ngón tay  

TTVS: Ôn rửa mặt 

(MT12)  

T6 

Tập văn nghệ  Tập văn nghệ  Tập văn nghệ  Tăng cường Tiếng 

việt cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: gạo, 

khoai lang, sắn  
 

Tập văn nghệ  

Hoạt động trả trẻ Trả trẻ  Trả trẻ  Trả trẻ  Trả trẻ   

Chủ đề - Sự kiện  
Cơ thể và giới tính 

của bé  
Lễ hội trăng rằm  Năm giác quan  Dinh dưỡng cho bé   

 

Ban giám hiệu  

 

Khối trưởng  
Giáo viên 

  

 

 
 

Nguyễn Thị Minh Hải 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Minh Hải - Hoàng Thị Gấm 

 

 

 

 

 


